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HÃY ĐẾN VỚI VIVA ĐỂ TÌM THẤY SỰ 
KHÁC BIỆT VÀ CHUNG TAY VÌ MỘT THẾ

GIỚI THẮP ĐÈN LED XANH

VÀ VIVALED RA ĐỜI CŨNG KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH KHÁC, VIVA GIÚP ĐƯA ĐÈN LED NGÀY CÀNG ĐẾN GẦN HƠN VỚI NHIỀU 
HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI VIỆT, ĐỂ CÁI TÊN ĐÈN LED NHƯ CÀNG PHỔ BIẾN VÀ RỘNG KHẮP. 
ĐƯA ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI DÙNG VIỆT NGUỒN ÁNH SÁNG LED - XANH & THÂN THIỆN CHO CẢ BẠN VÀ GIA ĐÌNH BẠN.
GIÚP CHO BẠN CÓ ĐƯỢC SẢN PHẨM VỚI TIÊU CHÍ ĐÈN LED HIỆU QUẢ XANH – CHẤT LƯỢNG XANH VÀ THẬT NĂNG 
LƯỢNG XANH CHO CUỘC SỐNG CỦA BẠN.

Cùng VIVALED khám phá và hiểu rõ 
hơn về đèn led nhé.

ĐÈN LED LÀ GÌ?

Đèn LED  viết tắt của  Light-Emit-
ting-Diode  có nghĩa là “đi-ốt phát 
sáng”, là một nguồn sáng phát sáng 
khi có dòng điện tác động lên nó. 
Được biết tới từ những năm đầu của 
thế kỷ 20, công nghệ Đèn LED ngày 
càng phát triển, từ những diode 
phát sáng đầu tiên với ánh sáng yếu 
và đơn sắc đến những nguồn phát 
sáng đa sắc, công suất lớn và cho 
hiệu quả chiếu sáng cao.

CùNG tÌm hiểu về Cha Đẻ 
Của Đi ốt phát sáNG Nhé:

Hoạt động của Đèn LED dựa trên 
công nghệ bán dẫn. Trong khối điốt 
bán dẫn, electron chuyển từ trạng 
thái có mức năng lượng cao xuống 
trạng thái có mức năng lượng thấp 
hơn và sự chênh lệch năng lượng 
này được phát xạ thành những dạng 
ánh sáng khác nhau. Màu sắc của 
Đèn LED phát ra phụ thuộc vào hợp 
chất bán dẫn và đặc trưng bởi bước 
sóng của ánh sáng được phát ra.

Điốt bán dẫn phát sáng đầu tiên 
được biết đến vào năm 1907 bởi nhà 
thí nghiệm người Anh H.J. Round tại 
phòng thí nghiệm Marconi khi ông 
làm thí nghiệm với tinh thể SiC(Silic 
và Cacbon). Sau đó,  nhà khoa học 
Nga Oleg Vladimirovich Losev đã 
tạo ra Đèn LED đầu tiên, nghiên cứu 
sau đó đã bị quên lãng do không 
có ứng dụng nhiều trong thực tiễn. 
Năm 1955, Rubin Braunstein đã phát 
hiện ra sự phát xạ hồng ngoại bởi 
hợp chất GaAs(Gallium và Arsenide) 
và một số hợp chất bán dẫn khác.

Năm 1961, hai nhà thí nghiệm là 
Bob Biard và Gary Pittman làm việc 

GÓC NHỎ CÙNG VIVALED

tại Texas Instruments đã nhận thấy 
rằng hợp chất GaAs phát ra tia hồng 
ngoại khi có dòng điện tác động và 
sau đó Bob và Gary được cấp bằng 
sáng chế ra điốt phát hồng ngoại.
Đèn LED phát ánh sáng đỏ đầu tiên 
được phát triển vào năm 1962  bởi 
nhà nghiên cứu khoa học Nick Hol-
onyak Jr. trong khi ông đang công 
tác tại công ty General Electric. Sau 
đó ông chuyển tới trường đại học 
Illinois và tại đây ông đã được gặp 
“cha đẻ của điốt phát xạ”, M. George 
Craford.  George là người đã phát 
minh ra bóng Đèn LED có màu vàng 
đầu tiên có cường độ sáng gấp 10 
lần ánh sáng của bóng LED màu đỏ 
và màu cam vào năm 1972. Năm 
1976, T.P. Pearsall đã tạo ra LED hiệu 
suất cao có ứng dụng quan trọng 
cho lĩnh vực thông tin liên lạc bằng 
sợi quang.

vậy Cơ Chế hoạt ĐộNG 
Của ĐÈN LED ra sao Nhỉ?

Giống như những điốt thông thường, 
Đèn LED bao gồm hai lớp bán dẫn 
loại p và n ghép vào nhau. Khối bán 
dẫn loại p(anốt) chứa nhiều lỗ trống 
có xu hướng chuyển động khuếch 
tán sang khối bán dẫn loại n(catốt), 
cùng lúc khối bán dẫn loại p lại nhận 
các electron từ khối bán dẫn loại n 
chuyển sang. Kết quả là hình thành 
ở khối p điện tích âm và khối n điện 
tích dương.

Ở bề mặt tiếp giáp giữa hai khối 
bán dẫn, các electron bị các lỗ trống 
thu hút và có xu hướng tiến lại gần 
nhau, kết hợp với nhau tạo thành các 
nguyên tử trung hoà. Quá trình này 
giải phóng năng lượng dưới dạng 
các photon ánh sáng.

Bước sóng của ánh sáng phát ra phụ 

thuộc vào cấu trúc của các phân tử 
làm chất bán dẫn. Nếu bước sóng 
này nằm trong dải bước sóng từ 
vùng hồng ngoại đến vùng tử ngoại, 
mắt chúng ta có thể cảm nhận được 
màu sắc của ánh sáng đó. 

ỨNG DụNG Của LED:

Ứng dụng thực tiễn đầu tiên của 
điốt phát quang  là chúng được sử 
dụng rộng rãi thay thế cho thiết bị 
chỉ thị bằng bóng sợi đốt. Điốt còn 
được ứng dụng trong việc chế tạo 
Đèn LED 7 thanh và sau này là ứng 
dụng trong tivi, radio, điện thoại, 
máy tính, đồng hồ…Ban đầu, các 
Đèn LED ánh sáng đỏ chỉ đủ sáng 
phục vụ cho mục đích chỉ thị, ánh 
sáng của chúng phát ra không đủ 
để chiếu sáng cả một vùng. Sau đó, 
khi mà công nghệ Đèn LED phát 
triển, các nguồn Đèn LED có hiệu 
suất phát sáng hiệu quả được phát 
minh dần dần phục vụ cho mục đích 
chiếu sáng. Nhất là việc phát minh 
và phát triển Đèn LED công suất 
cao, đã đáp ứng được hoàn toàn 
cho việc chiếu sáng.

    LED có rất nhiều ứng dụng trong 
thực tiễn ngày nay nhưng tựu trung 
lại bao gồm ba lĩnh vực chính:
- LED làm bộ phận hiển thị trong các 
thiết bị điện điện tử, đèn quang cáo, 
trang trí, đèn giao thông...
- LED còn ứng dụng trong lĩnh vực 
chiếu sáng vì những ưu điểm của 
nó hoàn toàn có thể thay thế những 
nguồn sáng thông thường khác.
- LED còn được ứng dụng trong lĩnh 
vực điện tử viễn thông như trong 
thiết bị điều khiển từ xa, cảm biến 
hồng ngoại, công nghệ truyền dữ 
liệu qua tia hồng ngoại(IrDA), LED 
UV khử trùng nước...



LỢI ÍCH MÀ ĐÈN LED MANG LẠI

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một bóng đèn LED tương đương với một 

bóng đèn huỳnh quang hay bóng đèn sợi tóc nhưng giá thành lại gấp 2, 

có sản phẩm gấp 3?

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao người người nhà nhà chuyển dần sang đèn 

LED và bỏ dần thói quen sử dụng các loại bóng đèn thông thường?

Và bạn có bao giờ thử hỏi điều gì làm cho LED ngày càng phổ biến và như 

1 sản phẩm tiện ích thay thế hoàn toàn các thiết bị chiếu sáng khác?

Tất nhiên, cái gì cũng có lí do của nó, LED mang đến lợi ích rộng khắp từ 

sức khỏe, môi trường đến cả các khoản tài chính hiện tại của bạn mà điều 

này giúp bạn và gia đình bạn PHẢI CHỌN ĐÈN LED. 

Thử xem LED đem đến lợi ích gì nhé!

Đối với sỨC khỏE:

Đèn led có dải ánh sáng liên tục, sẽ 
không khiến đồng tử mắt của bạn 
co giãn nhiều, không gây ra các 
triệu chứng đau nữa đầu, và cận 
thị như đèn huỳnh quang. Khác với 
đèn truyền thống (đèn sợi đốt).

Đối với môi trườNG:

Đèn led không chứa các chất độc 
hại cho môi trường như đèn huỳnh 
quang, đặc biệt là thủy ngân.
Và nếu người ta có thể thay thế 
đèn truyền thống bằng đèn Led 
cũng có nghĩa 258 triệu tấn khí 
thải carbon sẽ không có cơ hội tồn 
tại trong môi trường trong vòng 1 
năm thay thế. Điều đó giúp giảm 
thiểu hiệu ứng nhà kính, góp phần 
chống lại biến đổi khí hậu.

Đối với CôNG NGhệ:

Đèn LED đã giúp nâng tầm các 
thiết bị số lên 1 tầm cao mới kể cả 
về mẫu mã lẫn chất lượng. Trong 

khi trước đây Tivi hoặc điện thoại 
di động vốn chỉ sử dụng bóng hình 
bằng bóng đèn sợi đốt kềnh càng 
thế nào thì đèn led đã giúp góp 
phần không nhỏ thu gọn chúng 
đến mức mỏng và càng  ngày càng 
siêu mỏng hơn đến kinh ngạc. Sẽ 
chẳng thể ra đời được chiếu điện 
thoại cảm ứng thông minh như 
hiện nay nếu không có sự xuất hiện 
của đèn led.
Ngoài Ra Đèn Led Còn Thêm 
Nhiều Hơn Các Công Dụng Thực 
Tế Như
- Hiệu quả: LED có hiệu suất phát 
sáng cao hơn bóng sợi đốt.
- Màu sắc: LED có thể phát ra màu 
sắc như ý muốn mà không cần bộ 
lọc màu theo phương pháp truyền 
thống.
- Kích thước: Kích thước của bóng 
LED rất nhỏ(có thể nhỏ hơn 2 
mm2) vì vậy có thể bố trí dễ dàng 
trên mạch in.
- Thời gian bật tắt nhanh: Led có 
thời gian bật và tắt rất nhanh kể từ 
lúc có tác động(micro giây). Điều 
này rất quan trọng trong thông tin 

liêc lạc, lĩnh vực yêu cầu có thời 
gian đáp ứng nhanh.
- Độ sáng tối: LED có thể dễ dàng 
điều khiển độ sáng tối bằng 
phương pháp điều chế độ rộng 
xung hoặc tăng giảm dòng điện 
tác động.
- Tuổi thọ đèn cao: Đây là ưu điểm 
lớn nhất của đèn LED, tuổi thọ của 
đèn LED vào khoảng 35000 đến 
50000 giờ, lớn hơn nhiều lần so với 
bóng huỳnh quang và sợi đốt.
- Độ bền cao: LED được làm từ vật 
liệu bán dẫn, nên rất khó bị phá 
huỷ bởi sự va đập...
- An toàn: LED không gây độc hại, 
thân thiện với môi trường.
Chỉ với chừng đó thứ cũng đã thấy 
LED ra đời như một phần gắn liền 
với cuộc sống đang ngày càng tự 
động hóa và SMART LIVE như hiện 
nay. Và LED VIVA cũng vậy, VIVA 
giúp góp phần tô điểm và phát 
triển mạnh mẽ hơn để giúp cho 
cuộc sống của bạn ngày càng hiện 
đại và mang đến thật nhiều tiện 
ích hơn nữa nhờ có LED cùng LED 
VIVA nhé.



STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)

Ánh 
sáng

Chỉ số 
hoàn 

màu (RA)

Nhiệt độ 
màu

Lumen
(Lm) Chất liệu Kích thước 

(Phi)
Lỗ 

khoét

1 VV-AT-TT006 6 Trắng >=80
6000-

7000
430

Nhôm - 

Nhựa Mica
120 104

2 VV-AT-TV006 6 Vàng >=80
2700-

3500
430

Nhôm - 

Nhựa Mica
120 104

3 VV-AT-TT009 9 Trắng >=80
6000-

7000
650

Nhôm - 

Nhựa Mica
145 134

4 VV-AT-TV009 9 Vàng >=80
2700-

3500
650

Nhôm - 

Nhựa Mica
145 134

5 VV-AT-TT012 12 Trắng >=80
6000-

7000
880

Nhôm - 

Nhựa Mica
170 154

6 VV-AT-TV012 12 Vàng >=80
2700-

3500
880

Nhôm - 

Nhựa Mica
170 154

7 VV-AT-TT018 18 Trắng >=80
6000-

7000
1480

Nhôm - 

Nhựa Mica
225 204

8 VV-AT-TV018 18 Vàng >=80
2700-

3500
1480

Nhôm - 

Nhựa Mica
225 204

ĐÈN LED 
ÂM TRẦN

Cách lắp đặt

Giắc cắm nguồn

Chip LED SMD

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG (VV-AT)

STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)

Điện 
áp

Ánh 
sáng

Chỉ số 
hoàn 

màu (RA)

Nhiệt độ 
màu Lumen( Lm) Chất liệu CHIP Góc 

chiếu

Kích 
thước 
(Phi)

Lỗ 
khoét

Tuổi 
thọ

1
VV-AT-

3M-006
6

AC 85-

265

Trắng-

trung 

tính-vàng

>=80

3000-

4000-

6500

430

Nhôm - 

Nhựa Mica

SMD >=120 120 104

30.000-

40.000h

2
VV-AT-

3M-009
9 >=80 650 SMD >=120 145 134

3
VV-AT-

3M-012
12 >=80 880 SMD >=120 170 154

4
VV-AT-

3MV-007
7 >=80 380/400/450 SMD >=120 118 90

5
VV-AT-

3MB-007
7 >=80 380/400/450 SMD >=120 118 90

6
VV-AT-

3MM-007
7 >=80 380/400/450 SMD >=120 118 90

ĐÈN LED ÂM TRẦN BA MÀU - (VV-AT)

color change 

Ngoài việc đảm bảo đủ ánh sáng cho nhu cầu sinh hoạt và làm việc, thiết bị 
chiếu sáng còn được sử dụng để tạo thẩm mỹ cho ngôi nhà, một giải pháp 
chiếu sáng tiết kiệm điện, thân thiện môi trường nhất hiện nay chính là LED 
âm trần có khả năng chiếu sáng đảm bảo, độ chói được giảm xuống thấp 
nhất. Các dòng đèn LED âm trần được đặt dưới trần thạch cao còn giảm bớt 
sự thô cứng cũng như tạo được ánh sáng dễ chịu nhất cho người dùng và còn 
tạo nên “cái hồn” tươi mới cho căn nhà.



STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)

Điện 
áp

Ánh 
sáng

Chỉ số 
hoàn 

màu (RA)

Nhiệt độ 
màu

Lumen 
(Lm)

Chất 
liệu CHIP Góc 

chiếu

Kích 
thước 
(Phi)

Lỗ 
khoét Tuổi thọ

1
VV-AT-

DL-003
3

AC 85-

265

Trắng/ 

Vàng

>=80

6500/3000

350

Nhôm 

- Nhựa 

Mica

SMD >=120

75 70

30.000-

40.000h

2
VV-AT-

DL-005
5 >=80 400 110 90

3
VV-AT-

DL-007
7 >=80 450 110 90

4
VV-AT-

DL-009
9 >=80 650 134 114

5
VV-AT-

DL-012
12 >=80 880 134 114

ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT (VV-AT)

ĐÈN LED ỐP TRẦN (VV-OT-)

STT Mã SP Công suất 
(Watt) Nhiệt độ màu Lumen( 

Lm) Chất liệu
Kích 

thước 
(Phi)

1 VV-OT-T012
12

6500-7000

860

Nhôm - Nhựa 

Mica

107

2 VV-OT-V012 107

3 VV-OT-T018
18 1480

225

4 VV-OT-V018 225

5 VV-OT-T024
24 1980

280

6 VV-OT-V024 280

BÓNG NẤM(VV-BD-BN)

STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)

Nhiệt độ màu/ 
Ánh sáng Lumen (Lm) Chất liệu Kích thước 

(mm)
ĐUÔI 
ĐÈN

1
VV-BD-

BN003
3

3000/6500

270

Nhôm - 

Nhựa mica 

cao cấp

50x94

E27 - Đuôi 

xoáy

2
VV-BD-

BN005
5 400 60x102

3
VV-BD-

BN007
7 560 68x120

4
VV-BD-

BN009
9 720 78x131

5
VV-BD-

BN012
12 1080 85x160

STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)
Nhiệt độ màu Lumen( Lm) Chất liệu Kích thước 

(ø-Phi)
ĐUÔI 
ĐÈN

1
VV-BD-

BT005
5

3000/6500

400-500

Nhôm - 

Nhựa mica 

cao cấp

50x100

E27 - Đuôi 

xoáy

2
VV-BD-

BT010
10 800-1000 60x115

3
VV-BD-

BT015
15 1200-1500 70x125

4
VV-BD-

BT020
20 1600-2000 80x145

5
VV-BD-

BT030
30 2400-3000 105x165

6 VV-BD-
BT040 40 3200-4000 110x195

7 VV-BD-
BT050 50 4000-5000 120x210

BÓNG 
ĐÈN LED

BÓNG TRỤ KÍN NƯỚC (VV-BD-BT)

Bóng đèn led hiện là xu hướng tiêu dùng của nhiều quốc gia quan tâm bởi 
sử dụng công nghệ vượt bậc, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 
bạn có thể trang trí ở bàn học cho bé, phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ 
đến hành lang hay sân vườn.



STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)
Nhiệt độ màu Lumen( 

Lm) Chất liệu Kích thước 
(mm)

ĐUÔI 
ĐÈN

1
VV-BD-

MC006L
11

6500-7000

830

Nhôm - Nhựa 

Mica

26x600

G13

2
VV-BD-

MC006
11 830 26x600

3
VV-BD-

BL012L
22 1800 26x1200

4
VV-BD-

BL012
22 1800 26x1200

BÓNG ĐÈN LED KÍN NƯỚC (VV-BD-BL)

STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)
Nhiệt độ màu Lumen 

(Lm) Chất liệu Kích thước 
(Phi)

ĐUÔI 
ĐÈN

1
VV-BD-

BL003
3

3000/6500

270

Nhôm - Nhựa 

mica cao cấp 

chống nước 

tối đa

50x94

E27 - Đuôi 

xoáy

2
VV-BD-

BL005
5 400 60x102

3
VV-BD-

BL007
7 560 68x120

4
VV-BD-

BL009
9 720 78x131

BÓNG ĐÈN TUBE MICA (VV-BD-MC)

BÓNG ĐÈN TUBE THỦY TINH (VV-BD-TT)

STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)
Nhiệt độ màu Lumen( 

Lm) Chất liệu Kích thước 
(Phi)

ĐUÔI 
ĐÈN

1
VV-BD-

TT011
11

6500-7000

830

Nhôm - Nhựa 

Mica - Thủy 

tinh

26x600

G13

2
VV-BD-

TT022
22 830 26x600

3
VV-BD-

TT022N
22 1800 26x1200

4
VV-BD-

TT032N
32 1800 26x1200



ĐÈN LED 
DƯỚI NƯỚC

ĐÈN LED DƯỚI ĐẤT (VV-AĐ-)

STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)

Ánh 
sáng Chất liệu

Kích 
thước 
(mm)

Tiêu chuẩn 
chống nước

1
VV-AN-

RGB003
3

Đổi màu 

(7 màu)

Inox cao cấp -Len PC - Mặt kính 

cường lực

75x140

IP 68

2
VV-AN-

RGB006
6 100x155

3
VV-AN-

RGB009
9 130x165

4
VV-AN-

RGB010
10 130x165

5 VV-AN-
RGB012 12 160x200

6 VV-AN-
RGB018 18 235x290

STT Mã SP Công suất 
(Watt) Ánh sáng Nhiệt độ 

màu
Hình 
dạng Lumen (Lm) Chất liệu Kích thước 

(Phi)
Tiêu chuẩn 
chống nước

1 VV-AĐ-003 3
Trắng/ vàng/ 

dương/ lá/ đỏ
3000/6500 Vuông/ tròn

376
Thân nhôm đúc - mặt 
inox 316 - kính cường 

lực 8mm

120x150

IP67

4 VV-AN-006 6 479 142.5x195

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC (VV-AN-)

ĐÈN LED DÂY(VV-LD-)

ĐÈN LED RỌI THANH RAY- MẮT ẾCH (VV-RR-ME)

STT Mã SP NGUỒN 
ĐIỆN Ánh sáng Chất liệu Chiều dài/ 

cuộn (m)

TIÊU 
CHUẨN 
CHỐNG 
NƯỚC

1 VV-LD-2835

220V

Trắng/ vàng/ dương/ lá/ 

đỏ/ hồng/ RGB

Bọc nhựa 100

IP 65

2 VV-LD-5050

3 VV-LD-3014

4 VV-LD-5M2835

12V/24V
Có phủ keo/ 

không keo
55 VV-LD-5M5050

6 VV-LD-5M3014

STT Mã SP Công suất 
(Watt) Vỏ Nhiệt độ màu Lumen 

(Lm) Chất liệu Kích thước 
(Phi)

1
VV-RR-

ME003
3

Trắng/ Đen 3500/6500

240

Nhôm - Sơn 

tĩnh điện - 

MICA

45x90

2
VV-RR-

ME007
7 620 70x120

3
VV-RR-

ME012
12 960 70x250

Để có một bể cá hay bể bơi khiến người người nhà nhà ao ước thì việc đầu 
tiên phải làm đó chính là thiết kế cho nó trở nên sinh động hơn. và đèn led 
âm nước hiện nay còn khá mới mẻ. không chỉ đơn thuần là led chiếu sáng 
mà nó còn giúp cho mọi người có cảm giác gần gũi và thư giản hơn khi được 
đắm chìm dưới dòng nước có ánh đèn lấp lánh.



ĐÈN LED RỌI THANH RAY- COD (VV-RR-COD)

STT Mã SP Công suất 
(Watt) Vỏ Nhiệt độ 

màu Chất liệu

1 VV-RR-COD1-010 10

Trắng/ Đen 3500/6500
Nhôm - Sơn 

tĩnh điện

2 VV-RR-COD1-020 20

3 VV-RR-COD1-030 30

4 VV-RR-COD2-010 10

5 VV-RR-COD2-020 20

6 VV-RR-COD3-010 10

7 VV-RR-COD3-020 20

8 VV-RR-COD4-020 20

9 VV-RR-COD4-030 30

10 VV-RR-COD5-010 10

11 VV-RR-COD5-020 20

12 VV-RR-COD5-030 30

13 VV-RR-COD6-020 20

14 VV-RR-COD6-030 30

15 VV-RR-CODN1-010 10

16 VV-RR-CODN1-020 20

17 VV-RR-CODN1-030 30

VỎ ĐEN TRẮNG VÀNG (VV-PL-)

VỎ ĐEN TRẮNG VÀNG (VV-PL-)

STT Mã SP Công suất 
(Watt) Ánh sáng Nhiệt độ 

màu
Lumen 
(Lm) Chất liệu Kích thước 

(Phi)
Tiêu chuẩn 
chống nước

s
VV-PL-

1Đ010
10

Trắng, vàng 3500-7000

1050

Nhôm đen -Nhôm mạ bạc - 

Mặt kính trong suốt cường lực

83x113

IP66

2
VV-PL-

1Đ020
20 2100 140x180

3
VV-PL-

1Đ030
30 3150 180x223

4
VV-PL-

1Đ050
50 5250 230x285

5 VV-PL-
1Đ100 100 10500 280x252

6 VV-PL-
1Đ150 150 15570 345x315

7 VV-PL-
1Đ200 200 16800 338x282

STT Mã SP Công suất 
(Watt) Ánh sáng Nhiệt độ màu Lumen 

(Lm) Chất liệu
Kích 

thước 
(Phi)

Tiêu chuẩn 
chống nước

1 VV-PL-2Đ050 50

Trắng 6500-7000

5250
Nhôm đúc - kính 

chịu lực

225x285

IP662 VV-PL-2Đ100 100 10500 295x350

3 VV-PL-2Đ200 200 16800 325x425

ĐÈN PHA 
LED

Thường BH 1 năm

Tốt BH 2 năm

Đèn pha led là ứng dụng vô cùng hữu ích trong cuộc sống, thích hợp chiếu 
sáng ngoài trời, trang trí sân vườn, đường phố, nhà hàng, khách sạn,.. tạo 
nên một không gian sinh động, rực rỡ, làm bừng sáng cả những khu vực 
thiếu ánh sáng



VỎ XÁM (VV-PL-)

Thường BH 1 năm

STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)
Ánh sáng Nhiệt độ 

màu
Lumen( 

Lm) Chất liệu Kích thước 
(Phi)

TIÊU CHUẨN 
CHỐNG 
NƯỚC

1 VV-PL-2X010 10

Trắng, vàng, 

dương, lá, đỏ, RGB

3500-7000

1050

Nhôm - Sơn tĩnh điện - Mặt kính 

trong suốt cường lực

85x115

IP66

2 VV-PL-2X020 20 2100 140x180

3 VV-PL-2X030 30 3150 185x225

4 VV-PL-2X050 50 Trắng, vàng, RGB 5250 225x285

5 VV-PL-2X100 100 Trắng, vàng 10500 286x360

6 VV-PL-2X150 150 Trắng, vàng 15570 292x375

7 VV-PL-2X200 200 Trắng, vàng 16800 285x920

ĐÈN PHA CHIẾU ĐIỂM (VV-PL-2M)

STT Mã SP Công suất 
(Watt) Ánh sáng Nhiệt độ 

màu
Lumen( 

Lm) Chất liệu Kích thước 
(Phi)

TIÊU CHUẨN 
CHỐNG 
NƯỚC

1 VV-PL-2M006 6

Trắng, vàng 3500-7000

87x115

Nhôm - Sơn tĩnh điện - Mặt kính 

trong suốt cường lực

87x115

IP66

2 VV-PL-2M012 12 140x180 140x180

3 VV-PL-2M020 20 185x222 185x222

4 VV-PL-2M030 30 235x285 235x285

5 VV-PL-2M054 54 285x325 285x325

NGUỒN TỔ ONG (VV-NL-TO)

STT Mã SP Công suất 
(Watt) Chất liệu

1 VV-NL-NN1A 12

Nhựa PC cao cấp
2 VV-NL-NN2A 24

3 VV-NL-NN3A 36

4 VV-NL-NN5A 60

STT Mã SP
Công 
suất 

(Watt)
Chất liệu Kích thước (Phi)

1 VV-NL-TO12V5A 60W

Thép chống gỉ

110x78x38

2 VV-NL-TO12V10A 150W 199x98x42

3 VV-NL-TO12V15A 180W 199x98x42

4 VV-NL-TO12V20A 250W 200x110x50

5 VV-NL-TO12V30A 360W 215x115x50

6 VV-NL-TO5V40A 200 200x110x50

7 VV-NL-TO5V60A 300 215*115*50

8 VV-NL-TO24V5A 120 160x98x42

9 VV-NL-TO24V10A 240 200x110x50

NGUỒN NHỰA - ADAPTER (VV-NL-NN)

NGUỒN 
ĐÈN LED



STT Mã SP Công suất 
(Watt) Ánh sáng Nhiệt độ 

màu Lumen (Lm) Chất liệu Kích thước 
(mm)

1 VV-PN-30X30 18

Trắng 6500-7000

960

Nhôm - Nhựa mica cao cấp

300x300x4

2 VV-PN-30X120 36 3840 300x1200x4

3 VV-PN-60X60 36 2880 600x600x4

4 VV-PN-60X120 72 7680 600x1200x4

STT Mã SP Điện 
áp Ánh sáng

Chỉ số 
hoàn 

màu (RA)

Nhiệt độ 
màu

Chất 
liệu CHIP Góc 

chiếu
Tuổi 
thọ

1 VV-QC-P10D

AC 85-

265

Trắng/ Vàng

>=80 6500-7000

Nhôm 

- Nhựa 

Mica

SMD >=120
30.000-

40.000h

2 VV-QC-P103M Dương, Lá, Đỏ

3 VV-QC-P5FULL FULL

4 VV-QC-P10RGB

Trắng/ Vàng

5 VV-QC-LEDRUOI

6 VV-QC-3BN

7 VV-QC-4BN

8 VV-QC-4BS

ĐÈN LED QUẢNG CÁO - (VV-QC-)

ĐÈN LED THANH - (VV-LT-)

ĐÈN LED PANEL

STT Mã SP NGUỒN 
ĐIỆN Ánh sáng Chất liệu Kích thước 

(mm)

1 VV-LT-5630

12V Trắng/ Vàng Hợp kim nhôm 100
2 VV-LT-5054

3 VV-LT-2835

4 VV-LT-7020

STT Mã SP Công suất 
(Watt) Chất liệu Kích thước (m)

1 VV-LK-TPAT 3/5/7/9/12 Nhựa Mica cao cấp

1/1.5

9 VV-LK-TPSM 4/6/9/12/18 Nhựa Mica cao cấp

3 VV-LK-THANHRAY - Hợp kim thép cao cấp

4 VV-LK-DAYNGUON - Nhựa dẻo

5 VV-LK-KHIEN - Nhựa Mica cao cấp

6 VV-LK-DAUGHIM - thép

MÁNG ĐÈN LED - (VV-MD-)

STT Mã SP Đầu 
máng Chất liệu Kích thước (Phi)

1 VV-MD-0M6

Đôi, đơn
Hợp kim thép cao cấp 

- đầu nhựa xanh PC 

619x48x68

2 VV-MD-1M2 1239x48x68

LINH KIỆN 
ĐÈN LED
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